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	CHÍNH PHỦ

Số:        /2013/NĐ-CP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2013


NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chính sách cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể

Căn cứ điều kiện cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tư vấn cho lãnh đạo cơ quan, tổ chức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và huy động nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức, triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
1. Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật).

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình, điều kiện cụ thể, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này xác định quy mô tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật phù hợp, hiệu quả.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp có trách nhiệm sau đây:
a) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ tư vấn cho Chính phủ hướng dẫn về thực hiện Ngày Pháp luật; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện tư vấn cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

3. Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ; đơn vị làm đầu mối tham mưu về công tác pháp chế của cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tham mưu Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức triển khai nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 4. Hình thức triển khai Ngày Pháp luật và nội dung hoạt động

1. Hình thức triển khai Ngày Pháp luật bao gồm:

a) Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức mittinh, treo băng rôn, áp phích chào mừng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội;

b) Tổ chức đợt cao điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật;

c) Các hình thức khác phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Nội dung hoạt động trong Ngày Pháp luật bao gồm:

a) Các nội dung pháp luật gắn với các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

b) Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 5. Xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

1. Trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

a) Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; giữ bản quyền đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

b) Cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm gửi văn bản về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; rà soát văn bản hết hiệu lực pháp luật gửi Bộ Tư pháp đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
c) Các văn bản được đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được khai thác miễn phí.

2. Cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi văn bản sau đây về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật:

a) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc phối hợp ban hành;

b) Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật;

d) Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành hoặc phối hợp ban hành;

đ) Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập;

e) Văn bản pháp luật khác do cơ quan nhà nước ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc phối hợp ban hành.
3. Yêu cầu đối với văn bản gửi Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

a) Văn bản pháp luật gửi Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phải là bản chính; điều ước quốc tế gửi đăng Công báo phải là bản sao lục.

b) Văn bản gửi Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phải gồm một bản giấy, ghi rõ “Văn bản gửi Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật” và bản ghi điện tử.

Bản ghi điện tử phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Cơ quan ban hành văn bản chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản giấy và bản ghi điện tử.
4. Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết việc xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Điều 6. Thời hạn gửi văn bản và thời hạn đăng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

1. Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với các văn bản quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 5 của Nghị định này, cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được điều ước quốc tế hai bên có hiệu lực; trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm sao lục, gửi Bộ Tư pháp.
2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Bộ Tư pháp có trách nhiệm đăng văn bản đó trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Điều 7. Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 
1. Các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành phải được thông cáo báo chí.
2. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; báo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể; báo của tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm đăng thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ biên soạn thông cáo báo chí và gửi các cơ quan báo chí quy định tại khoản 2 của Điều này.

4. Nội dung của thông cáo báo chí nêu rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 8. Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử 

1. Ngoài các thông tin pháp luật phải được đăng tải quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng tải các thông tin pháp luật sau đây:

a) Hoạt động xây dựng pháp luật;

b) Hoạt động thực hiện pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

c) Các tài liệu pháp luật phổ thông, câu chuyện pháp luật, sách hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho người dân; tóm tắt văn bản pháp luật mới ban hành; đề cương giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tài liệu nghiên cứu pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức.

2. Thời hạn cung cấp, đăng tải thông tin pháp luật được thực hiện theo quy định về thời hạn cung cấp, xử lý thông tin tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Điều 9. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ kinh phí, tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa (gọi tắt là tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật) bao gồm:

a) Trung tâm tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
c) Các cơ sở sự nghiệp công lập;

d) Tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa về thuế; được bồi dưỡng, nâng cao năng lực về phổ biến, giáo dục pháp luật và được khen thưởng, tôn vinh vì những đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định này.

Điều 10. Chính sách khuyến khích xã hội hóa về thuế đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức quy định tại Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được hưởng chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Điều 11. Chính sách nâng cao năng lực về phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì được cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 12. Khen thưởng, tôn vinh cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ kinh phí, tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được xét khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế.

2. Tuân thủ theo điều lệ hoạt động, bảo đảm chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Có trách nhiệm thực hiện công khai mức kinh phí hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động gửi cơ quan chủ quản (đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 10 của Nghị định này); gửi Sở Tư pháp (đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 10 của Nghị định này).

Điều 14. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; sơ kết việc thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể ban hành các chế độ ưu đãi nhằm khuyến khích, mở rộng các hình thức xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, đánh giá việc tham gia của cơ sở thực hiện xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật theo thẩm quyền; định kỳ gửi báo cáo Bộ Tư pháp về việc thực hiện chính sách này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổ chức pháp chế, đơn vị làm đầu mối công tác pháp chế có trách nhiệm tham mưu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể; Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 15. Chính sách đối với người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù

1. Người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này; hưởng thù lao và chế độ khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

2. Giáo viên dạy môn giáo dục công dân cho người khuyết tật trong các trường, lớp dành cho người khuyết tật theo quy định của Luật giáo dục được hưởng chính sách ưu đãi.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 16. Bảo đảm về tổ chức và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Căn cứ nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận quyết định thành lập tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực thuộc Vụ Pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị làm đầu mối về công tác pháp chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm bố trí đủ công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên trách trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Điều 17. Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

2. Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định thành tiểu mục riêng trong mục lục ngân sách nhà nước. Căn cứ vào nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan, tổ chức xây dựng dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều này và việc hỗ trợ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; thù lao và chế độ của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Điều 18. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2013.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định này.

2. Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định này.
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